
      UBND PHƯỜNG HỘI AN ĐÔNG                                         THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 
         Trường Tiểu học Cẩm Thanh                                                    Năm học : 2025-2026

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Lê HĐTN TA(Tr) TV ĐĐ(Ngt) TA(Tr) GDTC(T) HĐGD(Tr) T TV

TV GDTC(T) TV TV(ÔN) Toán ÂN HĐTN(Ng) TNXH NK(Ng)

TV MT Toán NCL T TV Tin(T) TV TV(ÔN) TV

TNXH
NCL TV TV TV HĐTN 

HĐTN TV TA(Tr) T T TV(ÔN) MT TV TV

T TV HĐGD(Tr) TV(ÔN) Tin(T) NCL T ÂN TV TV

GDTC(T) TNXH TV NCL TV TV HĐTN(Ng) ĐĐ(Tr) TNXH GDTC(T)

TA(Tr) TV TV NK(Ng) HĐTN

HĐTN T GDTC(Q) TV ĐĐ(Ng) HĐTN(Ng) TV TNXH TV

TV TNXH TA(T) TV TV TA(Th) TV NCL T TV

HĐGD(Tr) NCL TV ÂN TV(ÔN) TV MT NK(Ng) GDTC(Q) T

TV Tin(T) T TV(ÔN) HĐTN

HĐTN TV TV HĐGD(Tr) TV TNXH TA(Ng) NCL T NK(Ng)

T TV TV MT TV Tin(T) ĐĐ(Tr) NCLTV ÂN

GDTC(Q) TNXH T HĐTN(Ng) GDTC(Q) TV(ÔN) TV HĐTN TV

TA(N) TV(ÔN) T TV TV

                    Người lập bảng                                                                                                               Hiệu trưởng

            Ngô Thị Ánh Nguyệt                                                                                                   Nguyễn Thị Diệu Nga

Thứ năm Thứ sáu

1/1

GVLớp

Thị 
Thùy 
Trâm

Thứ hai Thứ ba Thứ tư

Huỳnh 
Thị Bích 

Trâm

1/2
Lê Thị 
Thanh

1/3

1/4
Nguyễn 
Thị Thu 

Uyên



      UBND PHƯỜNG HỘI AN ĐÔNG                                         THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2
         Trường Tiểu học Cẩm Thanh                                                    Năm học: 2025-2026

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Nguyễn HĐTN TA(Ng) TV TNXH TV ÂN HĐGD(H) T TV

Thị TV MT TV NCL T TV TA(N) GDTC(Q) TV ĐĐ(M)

Thật TV HĐTN(Th) T NK(Thảo) T Tin(H) TV NCL TV T

T GDTC(Q) TNXH TV HĐTN

HĐTN NK(Thảo) TV GDTC(T) TV ĐĐ(M) TV T TV

TA(Ng) T TV TA(N) TV T TV GDTC(T) TV

TV TNXH T Tin(H) ÂN NCL T MT NCL TV T

TV TNXH HĐTN(Thủy) HĐGD(H) HĐTN

HĐTN T TV T TV NK(Thảo) TV Tin(H) TV

TA(Tr) GDTC(Q) TV TNXH TV T TV MT TV

TV TNXH TA(Tr) NCL T HĐTN(Thủy) NCL TV ĐĐ(D) HĐGD(H) T

TV ÂN GDTC(Q) T HĐTN

HĐTN GDTC(Q) TV HĐTN(Thủy) GDTC(Q) TV TV MT TV

TV ÂN HĐGD(H) TNXH TA(Tr) TV TV TNXH TV

TV NK(Thảo) TV NCL T TA(Tr) T Tin(H) NCL TV T

T T ĐĐ(D) T HĐTN
  Người lập bảng                                                                                                                                                 Hiệu trưởng

              
  Ngô Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Diệu Nga

 2/4
Bùi Thị 
Diễm 
Trang

Thứ sáu

 2/1

 2/2
Phạm 

Thị Yến 
Thảo

 2/3
Trương 

Ngọc 
Linh

Lớp GV
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm



      UBND PHƯỜNG HỘI AN ĐÔNG                                         THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3
         Trường Tiểu học Cẩm Thanh                                                    Năm học: 2025-2026

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

TV NCL TV TV TA(T) TA(T) GDTC(T) T Tin(T) T

TV HĐGD(T) T MT TV ÂN TNXH HĐTN ĐĐ
GDTC(T) TNXH T NCLTV HĐTN

Nguyễn TV TA(H) ÂN NCLTV TV TA(H) MT NCL TV HĐGD(T)
Kim TV TA(H) T CN(T) T GDTC(Qu) T NCL T T

Cúc T TNXH HĐTN TNXH HĐTN
HĐTN T TV ĐĐ TV T ÂN TV CN(H)

TV TNXH T HĐTN TV TNXH Tin(H) TV GDTC(Qu)

MT NCL TV TA(T) NCL T HĐGD(T) NCL TV TA(T) T T

TV TA(T) GDTC(Qu) TA(T) HĐTN
HĐTN GDTC(T) TV T TV T TV GDTC(T) TA(Tr)

TV TA(T) T NCL TV TV TNXH T TV TA(Tr)

ÂN Tin(H) CN(H) HĐTN MT NCL T TNXH NCL TV T

TV TA(T) HĐGD(T) ĐĐ HĐTN
    
     Người lập bảng                                                                                                                                           Hiệu trưởng

   

  Ngô Thị Ánh Nguyệt                                                                                                                                Nguyễn Thị Diệu Nga

NCL TV TV

Lớp GV
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm

TV GDTC(Qu)

Thứ sáu

HĐTN T TA(T) TA(T) TV CN(T) TV

Tin(T) TV ĐĐ TV TA(H) TV

Nguyễn 
Thị 

Thảo 
Ngân

Dương 
Thị 

Minh

Lê Thị 
Thanh 
Thảo

3/1

3/2

3/3

3/4

HĐTN
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      Trường Tiểu học Cẩm Thanh                                                    Năm học: 2025-2026

Lớp GV Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

TV TA(N) T LS&ĐL MT TV TV NCL T ĐĐ(Ng)

T TA(N) GDTC(Q) HĐTN TA(N) T TV LS&ĐL       T

KH Tin(H) TA(N) T HĐTN

HĐTN TV TV TA(N) TA(N) T TV GDTC(Q) TV

TV Tin(H) GDTC(Q) KH TA(N) LS&ĐL T CN(H) T

TA(N) T T HĐTN TV HĐGD(Thảo) KH MT LS&ĐL

ÂN ĐĐ TV NCL T HĐTN

HĐTN ÂN TV Tin(H) TV T TV TV MT

TV TV T TA(Tr) TV GDTC(Q) T NCL T CN(H)

T KH LS&ĐL TA(Tr) HĐGD(Th) LS&ĐL ĐĐ HĐTN T

GDTC(Q) KH TA(Tr) TA(Tr) HĐTN

HĐTN MT Tin(H) TV TA(T) T TA(T) TV ĐĐ(Ng)

ÂN TA(Tr) TV LS&ĐL GDTC(Q) CN(H) TA(T) NCL T HĐGD(Thảo)

TV GDTC(Q) T HĐTN TV KH TV LS&ĐL T

T KH TV T HĐTN

              Người lập bảng                                                                                                                      Hiệu trưởng

          Ngô Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Diệu Nga

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

HĐTN CN(H) TV TV ÂN TV GDTC(Q) KH HĐGD(Thảo)

4/1

4/2

4/3

4/4

Nguyễn 
Thị Thu 

Nga

Nguyễn 
Thị Bích 
Phương

Nguyễn 
Huỳnh 

Thị Bích 
Hòa

Lê Thị 
Hồng 
Ngọc



       UBND PHƯỜNG HỘI AN ĐÔNG                                         THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5
          Trường Tiểu học Cẩm Thanh                                                    Năm học: 2025-2026

Lớp GV Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

HĐTN LS&ĐL ÂN TV TV HĐGD(Q) TV LS&ĐL GDTC(T)

TV KH Tin(T) T TV MT T KH TV

TV NCL T TA(H) HĐTN ĐĐ(Ng) GDTC(T) TA(H) CN(T) T

T TA(H) T TA(H) HĐTN

MT KH TV HĐTN ÂN TV T TA(H) T

TV ĐĐ Tin(T) NCL T TA(H) T HĐGD(Q) GDTC(T) LS&ĐL
T T TA(H) CN(T) HĐTN

HĐTN LS&ĐL TA(H) KH MT TV TA(H) TV TV

TV Tin(T) TA(H) GDTC(T) GDTC(T) TV TA(H) T T

TV KH TV T T HĐTN CN(T) HĐGD LS&ĐL
T T ĐĐ(Ng) ÂN HĐTN

HĐTN TA(H) TV MT TA(H) T TV Tin(T) ÂN

GDTC(T) LS&ĐL TV CN(T) TA(H) KH T HĐGD(Q) TV

TV ĐĐ T GDTC(T) TV NCL T LS&ĐL TA(H) T

T KH TV HĐTN HĐTN
        
           Người lập bảng                                                                                                                                      Hiệu trưởng

      Ngô Thị Ánh Nguyệt                                                                                                                           Nguyễn Thị Diệu Nga

TVTVGDTC(T)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

HĐTN TVLS&ĐL TVTA(H)

5/3

5/4

KH

5/1

5/2

Trần Thị 
Ái Huệ

Phan 
Thị Hiền

Hoàng 
Thị 

Thùy 
Dung

Trần Thị 
Diễm 

Hương


